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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

23-10-2024- Quyết định số 91/2024/QĐ-UBND bỏ Quyết định số 
05/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy 
định về tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn 
vị thuộc Sở Tư pháp, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 
Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện. 3 

25-10-2024- Quyết định số 92/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 
02/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Hội 
đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy 
nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma 
túy và giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cấp Thành phố. 5 
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25-10-2024 

28-10-2024 

30-10-2024 

30-10-2024 

30-10-2024 

07-10-2024 

Quyêt định số 93/2024/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy chê tổ chức và hoạt động của lực lượng 
kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và 
phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban 
hành kèm theo Quyêt định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 
01 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 7 

Quyêt định số 94/2024/QĐ-UBND về việc ban hành 
khung giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 11 

Quyêt định số 95/2024/QĐ-UBND quy định những giấy 
tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 
năm 1993 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 15 

Quyêt định số 96/2024/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ 
đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiêm việc làm đối với 
trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia 
đình, cá nhân trực tiêp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 18 

Quyêt định số 97/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định 
về quản lý, điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 26 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Quyêt định số 07/2024/QĐ-UBND ban hành quy định về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng 
Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4. 62 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 91/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tiêu 
chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định sô 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 
5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô 
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điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa 
đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ 
ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan 
hành chính nhà nước; 

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 6399/TTr-STP ngày 30 tháng 9 
năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức 
danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Trưởng phòng, Phó Trưởng 
phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2024. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám 
đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Dương Ngọc Hải 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 92/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2006 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Hội đồng tư vấn 
đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm 

cho người sau cai nghiện ma túy và giải quyết 
tái hòa nhập cộng đồng cấp Thành phố 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một sô điều theo 
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Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
sô 25351/TTr-SLĐTBXH ngày 10 tháng 10 năm 2024, ý kiến thẩm định của Sở Tư 
pháp tại Báo cáo sô 6493/BC-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2024 và ý kiến thông 
nhất của các Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phô. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 
2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Hội đồng tư vấn 
đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người 
sau cai nghiện ma túy và giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cấp Thành phố. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 11 năm 2024. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố và các đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

rri /V T11_ • T~v • A T*l_ r T rân Thị Diệu Thúy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 93/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động 

của lực lượng kiếm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, 
chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo 

Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điêu của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 
chính; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
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năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị 
định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 5074/TTr-
SVHTT ngày 04 tháng 10 năm 2024, ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại 
Báo cáo số 6391/BC-STP ngày 30 tháng 9 năm 2024 và ý kiến thống nhất của các 
Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của 
lực lượng kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống 
tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 
40/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh, như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 5 như sau: 

"3. Lập Biên bản vi phạm hành chính; Biên bản làm việc; Biên bản tạm giữ tang 
vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; Quyết định tạm 
giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; Quyết 
định khám người theo thủ tục hành chính; Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật 
theo thủ tục hành chính; Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm 
hành chính; Biên bản khám người theo thủ tục hành chính; Biên bản khám phương tiện 
vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính; Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện 
vi phạm hành chính (nếu có) theo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và 
các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 
2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi 
phạm hành chính. Trường hợp Chính phủ có sửa đổi, bổ sung về biểu mẫu thì áp dụng 
theo văn bản quy phạm pháp luật mới." 
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2. Bổ sung điểm đ vào khoản 3 Điều 7 như sau: 

"đ) Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính gồm người được quy 
định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi 
phạm hành chính; Biên bản vi phạm hành chính thể hiện đầy đủ chữ ký, đúng thành 
phần kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế." 

Điều 2. Bổ sung, thay thế mốt số cụm từ tại các điểm, khoản, điều của Quy 
chế, bãi bỏ các biểu mẫu kèm theo Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01 
tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố, như sau: 

1. Thay cụm từ "Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố" bằng cụm từ "Sở 
An toàn thực phẩm Thành phố" tại điểm b khoản 1 Điều 6 và điểm a khoản 2 Điều 13 
Quy chế. 

2. Bổ sung cụm từ "Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch" vào 
trước cụm từ "Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin" tại điểm a, c khoản 2 
Điều 6, điểm a khoản 4 Điều 8 Quy chế. 

3. Bổ sung cụm từ "Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch" vào trước cụm từ 
"Phòng Văn hóa và Thông tin" tại điểm b khoản 2 Điều 6, điểm b khoản 3 Điều 7, điểm 
c khoản 4 Điều 13 Quy chế. 

4. Bổ sung cụm từ "Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư" vào trước cụm từ 
"Phòng Kinh tế" tại điểm b khoản 2 Điều 6 Quy chế. 

5. Bãi bỏ các biểu mẫu kèm theo Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01 
tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của lực lượng kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và 
phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2024. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 
Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc 
Công an Thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
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thông, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở An toàn 
thực phẩm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức, các quận, huyện; phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

rri /V T11_ • T~v • A T*l_ r T rân Thị Diệu Thúy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 94/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc ban hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tô ckửc Chỉnh quyển địa phưưrịg ngày ỉ9 tháng ố nătn 2015; 
Luật Sưa đồi, bô sung mật số điêu của Luật Tô chức Chỉnh phủ và Luật Tô chức 
Chỉnh quyên địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; 

Cătĩ cứ Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 
năm 2015; Luật Súứ đói, bô sưttg mọt sỏ điêu củữ Luật Ban hành vãn bàn 
quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27 tháng ĩ ỉ năm 2023; 
Cản cứ Luật Xây dựng sổ 50/20Ỉ4/QH13 đã sửa đỏi, bỏ sung một sổ điều 

theo Luật  sể 03/20Ì6/QH14, Luật  sổ 35/2018/QH14, Luật  so 40/20Ỉ9/QHÍ4 và 
Luật số 62/2020/QHỈ4; 

Căn cứ Luật Sửa đoi, bó sung ìĩtột sỏ điêu của Luật Đât đai, Luật Nhà ờ và 
Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 thảng 6 rtăm 2024; 

Cãn cứ Nghị định sổ 34/2ỮỊ6/ND-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
ChỈTth phủ quy định chi tiêt một sỏ điêu và biện pháp thi hành Luật Bùỉị hành 
vâtt bản quy phạm pháp ỉuật; 

Cãìĩ cứ Nghị định id ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3 ỉ tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sủa đói, bẩ sung một sổ điêu của Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 
thảng 5 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiêt một sô điêu và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Cãn cứ Nghị định sổ 59/2024/NĐ-CP ngày 25 thảng 5 năm 2024 cùa 
Chính phủ SIM đoi, bó sưng mật số điều của Nghị định sổ 34/201 tì/ND-CP ngày ĩ4 
thảng 5 năm 2016 của Chỉnh phủ quv định chỉ tiêt mật số điêu và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật đã được sửa đỏi, bỏ sung mật 
Sờ điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ; 
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Căn cứ Nghị định so 95/2024/NĐ-CP ngày 24 thảng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiêt mật sà điêu của Luật Nhà à; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 9824/TTr-SXD-Km VLXD 
ngày 17 tháng ĨO năm 2024; báo cảo thâm đinh của Sở Tư pháp tại Báo cảo sà 
6798/BC-STP ngày ì5 tháng lữ năm 2024 và kết quà biểu quyết cùa các 
Thành viên ủy ban nhân dân Thành phổ. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phạm vi điều chình vả đoi tưựng áp dụng 

1. Phạm vi diều chinh 

Quyết định này quy định về khung giá cho thuê nhả ở công vụ trên địa bản 
Thảnh phố Hồ Chỉ Minh đế tính giá cho thuê nhà ở công vụ do Thành phổ quản ]ỷ 
trên địa bản. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan, đom vị quản lý, vận hành nhả ở công vự; 

b) Các tỗ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ, 

Điều 2, Nguyên tắc áp dụng 
Khung giá, đơn giá cho ihuê nhà ở công vụ do Thảnh phố Hồ Chỉ Minh 

quản lý ban hành kèm iheo quy át định này: 

1. Bao gồm chi phí quán lý vận hành, chi phí báo trì, chi phỉ quàn lý cho thuê 
nhà ớ công vụ theo quy định tại khoán ], khoán 2 tìiều 3] của Nghị định 
số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 cùa Chính phủ. 

2, Không tính liền sử dọng đất xây dựng nhả ở công vụ vả không tính chi phí 
khấu hao vốn đầu tư xây dựng nhà ở công vụ hoặc chi phỉ mua nhà ở ihương mại 
để làm nhả ờ công vụ. 

Điều 3. Khung giá, đ<m giá cho thuê nhà ở công vụ do Thành phố 
HỒ Chí MỉiiIl quản lý 

1. Khung giá cho ihuê nhả à công vụ do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý 

Nhả ở công vụ 
(Diều 44 Luật Nhà ờ số 

27/2023/QH15) 

Khung giá tối thiểu 
(đồng/nrVtháng) 

Khung giá tối da 
(đồng/m2/tháng) Nhả ở công vụ 

(Diều 44 Luật Nhà ờ số 
27/2023/QH15) 6,200 41,000 
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2. Đom giá cho thuê nhà ở công vụ do Thảnh phố Hồ Chí Minh quân lý 

STT Nhả ở công vụ Giá cho thuê 
(đong/irr/thảng) 

1 Căn hộ Khư tỉ Chung cư 255 nần Hưng Đạo - Địa chi: 
Số 255 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1 40,742 

2 Cãn hộ Lồ c Chung cự Ngô Tất Tố - Địa chỉ: số 76 
đường Ngô Tất Tố, Phường 19, quận Bình Thạnh 40,742 

3 
Nhả ở công vụ Bình Khánh - Địa chỉ: dường Trần 
Quang Đạo, xã Binh Khảnh, huyện cần Giờ 6,274 

4 Nhà d công vụ thị trấn cần Thạnh - Địa chỉ: 
Thị trấn Cần Thạnh, huyện cần Giờ 8,219 

Điều 4. TỔ chức thực hiện 
• I 

1, Trách nhiệm của Sở Xây dựng 
a) Chu trì, phổi hợp với các đơn vị liên quan triển khai, hướng dần (hục hiện 

thông nhất Quyết định nảy trên đĩa bàn Thành phố, 
b) Tiếp nhận, tỗng hợp những khó khãn, vướng mắc về quản lý giá cho ihưê 

nhả ở công vụ, bảo cáo, đề xuất, trình ủy ban nhân dân Thành phổ xem xét, giái quyết 
c) TỔ chức xây dựng, điều chinh khung giá cho thuê nhà ở công vụ do 

Thảnh pho Hồ Chí Minh quản lý khi có biển động giá hoặc không phù hợp với 
thục tế đê trình Uy ban nhân dân Thảnh phố xem xét, quyết định. 

2, Trách nhiệm của ủy ban nhân dân thảnh phố Thủ Đức vả ủy ban 
nhân dân quận, huyện 

a) Chú trì, phối hợp với Sở Xây dựng triển khai, hướng dẫn thực hiện 
thống nhất Quyết định này trên địa bản thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ dược 
phân công quản lý. 

b) Bảo cáo tình hình thực hiện và các vướng mắc, phát sinh trong quá trình 
triển khai ihực hiện Quyết định trận địa bản gửi Sở Xảy dụng tồng hợp, báo cáo, 
trình Uy ban nhân dân Thành pho, 

3, Trách nhiệm cua đơn vị quần lý, vận hành nhà ở công vụ 
a) Thực hiện quản lý, vận hành liên quan giá nhà ở công vụ theo Quyểt định 

nảy vả các quy định quy phạm pháp luật khác có liên quan. 
b) TỔ chức quản lý, thu, chi, hạch toán giá cho thuê nhà ở công vụ và các 

nguồn thu, chi khác đảm bảo công khai, minh bạch theo dúrig quy định cua Nhà nước. 
c) Báo cảo dột xuất hoặc định kỳ hàng nãm theo yêu cầu cua Sò Xây dụng, 

ủy ban nhân dân thành phủ Thu Đức, quận, huyện và ủy ban nhân phường, xã, thị trấn. 
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Điều 5. Điều kho à 11 chuyon tiếp 
], Truùng hợp Hợp đồng ihuê nhả ở công vụ được ký trước ngày Quyết định 

nảy có hiệu lực thi hành thi giá cho thuê nhả ở được xem xét, điều chinh theo 
khung giá, đơn giá cho thuê quy định tại Qụyết định nảy, 

2, Trường hợp đang thực hiện trình tự, thu tục ihiaê nhả ờ cỏng vụ nhung đến 
ngày Quyết dịnh này có hiệu lực thi hành các bên chưa ký kết Hợp đồng thuê nhà ở 
công vụ ihì phái ihực hiện theo các quy định tại Quyết định này. 

Điều 6. Điều khoản thỉ hành 
1. Quyết dính này có hiệu lực thi hành kẻ từ ngày ký và thay thể Quyết định 

số 43/2018/ỌĐ-UBND ngày 09 iháng 11 năm 2018 của ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ do Thành phố Hồ Chí Minh 
quản lý, 

2, Chánh Văn phòng ủy ban nhân (lân Thành phố, Thu trướng các Sở, ngành 
Thành pho, Chu tịch Uy ban nhân dân thành pho Thù Đức, quận, huyện, phường, 
xã vả thị trấn, Thu trưởrig các cơ quan, đơn vị, cốc tủ chức vả cá nhân đang 
quản lý, sử dụng nhà ở công vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định này,/-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 95/2024/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Quy định những giấy tờ khác về quyền sử dụng đất 

có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Đất đai sô 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở sô 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản sô 29/2023/QH15 và 
Luật Các tổ chức tín dụng sô 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sô 
10966/TTr-STNMT-VPĐK ngày 22 tháng 10 năm 2024; ý kiến thâm định của Sở Tư 
pháp tại Báo cáo thâm định sô 6874/BC-STP ngày 17 tháng 10 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định những giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 
15 tháng 10 năm 1993 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước vê đất đai; cơ quan nhà nước 
có liên quan đến việc giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyên sử dụng 
đất và tài sản khác gắn liên với đất. 

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định theo quy định tại điểm n khoản 1 
Điêu 137 Luật Đất đai số 31/2024/QH15. 

Điều 3. Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 
1993 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Các giấy tờ khác vê quyên sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại điểm n khoản 1 Điêu 137 Luật Đất 
đai số 31/2024/QH15, bao gồm: 

1. Sổ mục kê được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ Thị 
số 299/TTG ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ vê công tác đo 
đạc, phân hạng và đăng ký ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản 
lý mà có tên người sử dụng đất; 

2. Giấy phép ủy quyên nhà ở, ủy quyên sở hữu nhà ở do Sở Quản lý nhà đất và 
công trình công cộng, Sở Nhà đất hoặc Ủy ban nhân dân quận - huyện cấp, có nội 
dung công nhận quyên sở hữu nhà ở, quyên sử dụng đất ở cho người thụ ủy; 

3. Hợp đồng mua bán nhà ở trả góp do cơ quan có chức năng thực hiện (xây 
dựng để bán), kèm Biên bản thanh lý Hợp đồng mua bán nhà ở và Giấy xác nhận đã 
hoàn tất trả tiên mua nhà trả góp. 

4. Giấy tờ chuyển nhượng quyên sử dụng đất, mua bán nhà được Ủy ban nhân 
dân cấp xã chứng thực chữ ký bên mua, bên bán hoặc chứng thực việc mua bán. 

Điều 4. Trách nhiệm của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức và các quận, huyện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quyết định này; định kỳ tổng hợp khó 
khăn, vướng mắc, đê xuất (nếu có) báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ 
đạo thực hiện. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện 
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a) Chịu trách nhiệm rà soát và xác định đúng phạm vi, đối tượng áp dụng theo 
quy định tại Quyết định này và các quy định khác có liên quan. 

b) Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc; những nội dung chưa 
phù hợp hoặc mới phát sinh thì Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 
huyện báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Tài nguyên và Môi 
trường) để được xem xét, chỉ đạo thực hiện. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
phường, thị trấn, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 96/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 

đôi với trường hợp Nhà nước thu hôi đât nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 
trực tiếp sản xuât nông nghiệp trên địa bàn Thành phô Hô Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 
quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 
16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định Bảng giá đất trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 11114/TTr-
STNMT-KTĐ ngày 24 tháng 10 năm 2024; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo 
cáo số 5740/BC-STP ngày 06 tháng 9 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
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Quy định này quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 
làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 
trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

2. Đối tượng được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với 
trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 4 
Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy 
định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. 

Điều 3. Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiêm việc làm đối với 
trường hợp Nhà nước thu hôi đât nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiêp 
sản xuât nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hô Chí Minh 

1. Phân khu vực và vị trí đất 

Khu vực: đất nông nghiệp được phân thành ba (03) khu vực: 

a) Khu vực I: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, 
quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận. 

b) Khu vực II: Quận 7, Quận 8, Quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận 
Bình Tân, quận Gò Vấp, thành phố Thủ Đức. 

c) Khu vực III: Huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Nhà 
Bè, huyện Cần Giờ. 

2. Vị trí: 

2.1. Đối với đất trồng cây hàng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng 
năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng 
phòng hộ, đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung; đất làm 
muối; đất nông nghiệp khác. Chia làm ba (03) vị trí: 

a) Vị trí 1: thửa đất tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở) 
trong phạm vi 200m. 
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b) Vị trí 2: thửa đất không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá 
đất ở) trong phạm vi 400m. 

c) Vị trí 3: các vị trí còn lại. 

2.2. Đối với đất làm muối: chia làm ba (03) vị trí: 

a) Vị trí 1: thực hiện như cách xác định đối với đất trồng cây hàng năm, trồng 
cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản. 

b) Vị trí 2: có khoảng cách đến đường giao thông thủy, đường bộ hoặc đến kho 
muối tập trung tại khu vực sản xuất trong phạm vi trên 200m đến 400m. 

c) Vị trí 3: các vị trí còn lại. 

3. Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp 
Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp: 

3.1. Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác) 

3.1.1. Khu vực I 

STT Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 
Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, 
Quận 6, Quận 10, Quận 11, quận 
Bình Thạnh, quận Phú Nhuận 

0,90 1,12 1,40 

3.1.2. Khu vực II 

STT Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 

Quận 7, Quận 8, Quận 12, quận 
Tân Bình, quận Tân Phú, quận 
Bình Tân, quận Gò Vấp, thành 
phố Thủ Đức 

0,93 1,17 1,46 

3.1.3. Khu vực III 

STT Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 
Huyện Bình Chánh, huyện Hóc 
Môn, huyện Củ Chi, huyện Nhà 
Bè, huyện Cần Giờ 

0,97 1,21 1,52 
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3.2. Đất trồng cây lâu năm 

3.2.1. Khu vực I 

STT Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 
Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, 
Quận 6, Quận 10, Quận 11, quận 
Bình Thạnh, quận Phú Nhuận 

0,75 0,94 1,17 

3.2.2. Khu vực II 

STT Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 

Quận 7, Quận 8, Quận 12, quận 
Tân Bình, quận Tân Phú, quận 
Bình Tân, quận Gò Vấp, thành 
phố Thủ Đức 

0,78 0,97 1,21 

3.2.3. Khu vực III 

STT Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 
Huyện Bình Chánh, huyện Hóc 
Môn, huyện Củ Chi, huyện Nhà 
Bè, huyện Cần Giờ 

0,81 1,01 1,26 

3.3. Đất rừng sản xuất 

3.3.1. Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với đất 
rừng sản xuất bằng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề của đất nông nghiệp trồng 
cây lâu năm tương ứng với từng khu vực, vị trí. 

3.3.2. Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với đất 
rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: 

a) Khu vực I 

STT Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 
Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, 
Quận 6, Quận 10, Quận 11, quận 
Bình Thạnh, quận Phú Nhuận 

0,94 1,17 1,46 
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b) Khu vực II 

STT Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 

Quận 7, Quận 8, Quận 12, quận 
Tân Bình, quận Tân Phú, quận 
Bình Tân, quận Gò Vấp, thành 
phố Thủ Đức 

0,97 1,21 1,52 

c) Khu vực III 

STT Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 
Huyện Bình Chánh, huyện Hóc 
Môn, huyện Củ Chi, huyện Nhà 
Bè, huyện Cần Giờ 

1,01 1,26 1,58 

3.4. Đất nuôi trồng thủy sản 
Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với đất nuôi trồng 

thủy sản bằng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề của đất trồng cây hàng năm tương 
ứng với từng khu vực, vị trí. 

3.5. Đất chăn nuôi tập trung 
3.5.1. Khu vực I 

STT Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 
Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, 
Quận 6, Quận 10, Quận 11, quận 
Bình Thạnh, quận Phú Nhuận 

0,50 0,62 0,78 

3.5.2. Khu vực II 

STT Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 

Quận 7, Quận 8, Quận 12, quận 
Tân Bình, quận Tân Phú, quận 
Bình Tân, quận Gò Vấp, thành 
phố Thủ Đức 

0,52 0,65 0,81 
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3.5.3. Khu vực III 

STT Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 
Huyện Bình Chánh, huyện Hóc 
Môn, huyện Củ Chi, huyện Nhà 
Bè, huyện Cần Giờ 

0,54 0,67 0,84 

3.6. Đất làm muối 
3.6.1. Khu vực I 

STT Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 
Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, 
Quận 6, Quận 10, Quận 11, quận 
Bình Thạnh, quận Phú Nhuận 

1,12 1,40 1,75 

3.6.2. Khu vực II 

STT Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 

Quận 7, Quận 8, Quận 12, quận 
Tân Bình, quận Tân Phú, quận 
Bình Tân, quận Gò Vấp, thành 
phố Thủ Đức 

1,17 1,46 1,82 

3.6.3. Khu vực III 

STT Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

1 
Huyện Bình Chánh, huyện Hóc 
Môn, huyện Củ Chi, huyện Nhà 
Bè, huyện Cần Giờ 

1,21 1,52 1,89 

3.7. Đất nông nghiệp trong Khu Nông nghiệp Công nghệ cao 

Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với đất nông 
nghiệp trong Khu Nông nghiệp Công nghệ cao bằng 1,89. 

4. Trên cơ sở mức hỗ trợ, đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà 
nước thu hồi đất nông nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 
huyện đưa mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường 
hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vào phương án bồi thường, hỗ trợ, 
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tái định cư để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đối với các 
trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi 
Nhà nước thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo 
quy định pháp luật. 

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng 

1. Việc áp dụng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 
không được vượt quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa 
phương. 

2. Mức hỗ trợ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường 
hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng thống nhất, đảm bảo 
có sự tương đồng giữa các vị trí, loại đất và khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

3. Hạn mức đất được hưởng mức hỗ trợ này được áp dụng theo hạn mức giao 
đất nông nghiệp tại Điều 176 Luật Đất đai năm 2024. 

Điều 5. Trách nhiệm của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố thủ 
Đức và các quận, huyện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Định kỳ tổng hợp khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (nếu có) báo cáo Ủy 
ban nhân dân Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, chỉ đạo thực hiện. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện 

a) Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm rà 
soát, áp dụng đúng mức hỗ trợ và xác định đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định 
tại Quyết định này và các quy định có liên quan. 

c) Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm 
quyền, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện báo cáo Ủy ban nhân 
dân Thành phố (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để được xem xét, chỉ đạo 
thực hiện. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2024. 
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2. Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành 
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 97/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về quản lý, điều hành giao thông vận tải 

đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
vê quy định chi tiết thi hành một số Điêu của Luật Đường sắt; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 
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Căn cứ Thông tư sô 42/2016/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải vê việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia vê vận 
hành, bảo trì đường săt đô thị; 

Căn cứ Thông tư sô 09/2018/TT-BGTVT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định vê vận tải hành khách, hành lý trên đường săt quôc gia và 
đường săt chuyên dùng có nôi ray với đường săt quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định vê xây dựng biểu đồ chạy tàu và điêu hành 
giao thông vận tải đường săt; 

Căn cứ Thông tư sô 27/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định vê xây dựng; công bô công lệnh tải trọng, 
công lệnh tôc độ trên đường săt quôc gia, đường săt đô thị chạy chung với đường săt 
quôc gia, đường săt chuyên dùng; 

Theo đê nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình sô 12849/TTr-SGTVT ngày 
27 tháng 9 năm 2024 và Công văn sô 14366/SGTVT-QLVT ngày 25 tháng 10 năm 
2024; kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 1079/BC-STP-VB ngày 28 
tháng 02 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, điều hành giao thông 
vận tải đường săt đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2024. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận 
tải, Trưởng ban Ban Quản lý đường săt đô thị, Thủ trưởng các Sở, ban-ngành Thành 
phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, Giám đốc 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường săt đô thị số 1, Giám đốc Trung 
tâm Quản lý Giao thông công cộng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
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quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về quản lý, điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Kèm theo Quyết định số 97/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định việc quản lý, điều hành giao thông vận tải các tuyến 
đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bao gồm công tác xây dựng, 
công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ; xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều 
hành giao thông vận tải; vận tải hành khách. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản 
lý, điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) 
là đơn vị trực tiếp kinh doanh, khai thác tuyến đường sắt đô thị và tổ chức điều hành 
giao thông vận tải đường sắt đô thị. 

2. Vé điện tử là vé hành khách được phát hành và lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện 
tử. 

3. Vé chưa sử dụng là vé chưa được hành khách sử dụng để qua cổng thu soát vé 
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tự động tại ga đường sắt đô thị trong thời gian có giá trị của vé. 

4. Thẻ vé là phương tiện do doanh nghiệp cấp cho hành khách để vào, ra cổng 
thu soát vé tại các ga trong thời gian sử dụng của vé. 

5. Hành khách là người đi tàu có vé hợp lệ. 

6. Hành khách ưu tiên là người có bệnh nặng phải nhanh chóng chuyển đi theo 
yêu cầu của cơ quan y tế, thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, phụ nữ có thai, 
người đi tàu kèm trẻ nhỏ dưới 24 tháng tuổi, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng ưu 
tiên khác do cơ quan có thẩm quyền quy định. 

7. Hành lý là vật dụng, hàng hóa của hành khách được phép mang theo vào ga, lên 
tàu trong cùng một chuyến đi và không thuộc loại bị nghiêm cấm vận chuyển trong vận tải 
đường sắt. 

8. Bảng chỉ dẫn hành trình tuyến là bảng thông tin được gắn tại các ga đường sắt 
và trên các toa xe dùng để chỉ dẫn cho hành khách biết hành trình của tuyến bao gồm 
tất cả các ga trên tuyến. 

9. Trường hợp bất khả kháng là trường hợp xảy ra do thiên tai, địch họa, dịch 
bệnh hoặc vì lý do bảo đảm trật tự, an ninh xã hội, tắc đường vận chuyển không do lỗi 
của doanh nghiệp và hành khách, sau khi mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 
phép đã được áp dụng. 

Chương II 
XÂY DỰNG, CÔNG BỐ CÔNG LỆNH TẢI TRỌNG, 
CÔNG LỆNH TỐC ĐỘ TRÊN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ 

Điều 4. Yêu cầu xây dựng, cập nhật công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ 

Khi xây dựng, cập nhật công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt đô 
thị phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Bảo đảm an toàn công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt. 

2. Bảo đảm tải trọng trục, tải trọng rải đều, tốc độ kỹ thuật cho phép của công 
trình đường sắt đô thị ổn định. 

3. Hạn chế số lượng điểm biến đổi tốc độ trong một khu gian. 



CÔNG BÁO/Số 425+426/Ngày 15-11-2024 31 

Điều 5. Nội dung cơ bản của công lệnh tải trọng 

1. Nội dung cơ bản liên quan đến xây dựng công lệnh tải trọng: 

a) Khổ đường săt; 

b) Tải trọng trục, tải trọng rải đều của phương tiện giao thông đường săt khai 
thác trên từng đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến đường săt; 

c) Tải trọng trục, tải trọng rải đều của đoàn tàu cứu viện, máy móc thi công trên 
đường săt; 

d) Các thông tin khác liên quan đến phương tiện giao thông đường săt khai thác 
trên từng đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến đường săt; 

2. Tải trọng trục, tải trọng rải đều cho phép trên từng đoạn, khu gian, khu đoạn, 
tuyến đường săt. 

3. Quy định về ghép toa xe và các phương tiện giao thông đường săt khác để chạy 
đơn, chạy ghép trên từng đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến đường săt. 

4. Các thông tin khác liên quan đến phương tiện, công trình đường săt đô thị để 
hướng dẫn thực hiện công lệnh tải trọng. 

5. Nội dung công lệnh tải trọng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 
Điều này phải được lập cho từng tuyến đường săt. 

6. Tải trọng thiết kế của các công trình phụ trợ phục vụ thi công công trình trên 
từng đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến đường săt phải tuân thủ công lệnh tải trọng đã 
được công bố. 

Điều 6. Nội dung cơ bản của công lệnh tốc độ 

1. Nội dung cơ bản liên quan đến xây dựng công lệnh tốc độ: 

a) Khổ đường săt; 

b) Lý trình các ga, các vị trí bị hạn chế tốc độ kỹ thuật cho phép của công trình 
đường săt đô thị (yếu tố bình diện đường săt, các vị trí thi công, các vị trí xung yếu 
khác trên tuyến phải hạn chế tốc độ); 

c) Các thông tin khác liên quan đến phương tiện giao thông đường săt khai thác 
trên từng đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến đường săt; 

d) Các quy định khác liên quan đến việc di chuyển, chạy tàu đoàn tàu cứu viện, 
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cứu hộ, máy móc thi công trên đường săt; 

đ) Đối với các vị trí thi công được phép hạn chế tốc độ theo từng giai đoạn thi 
công. 

2. Bảng quy định tốc độ kỹ thuật cho phép của công trình đường săt đô thị, các 
vị trí xung yếu phải hạn chế tốc độ trên từng đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến đường 
săt: 

a) Tốc độ chạy tàu (km/h) bao gồm tốc độ lớn nhất cho phép và tốc độ chạy 
chậm theo yêu cầu; 

b) Các vị trí thay đổi tốc độ; 

c) Các vị trí có tốc độ quy định tại điểm a, điểm b khoản này phải ghi rõ các thông 
tin sau: Thông tin ga (tên ga, lý trình ga); lý trình điểm đầu, điểm cuối; chiêu dài các 
đoạn, khu đoạn, các vị trí xung yếu khác trên tuyến phải hạn chế tốc độ trên từng tuyến 
đường săt; lý do phải chạy chậm (bán kính đường cong; điểm xung yếu phải hạn chế 
tốc độ; vị trí thi công phải hạn chế tốc độ; yếu tố kỹ thuật của đường cong không bảo 
đảm yêu cầu và lý do khác). 

Điều 7. Trình tự xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ 

1. Doanh nghiệp xây dựng dự thảo công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng trên các 
đoạn, tuyến đường săt căn cứ trạng thái kỹ thuật cho phép, khả năng khai thác của 
công trình đường săt và tải trọng của phương tiện giao thông đường săt; gửi vê Sở 
Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan để lấy ý kiến. 

2. Doanh nghiệp cập nhật ý kiến của Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan 
để hoàn chỉnh dự thảo và công bố công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng. 

3. Công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ phải được công bố trên trang thông tin điện 
tử của doanh nghiệp trước ngày dự kiến thực hiện. 

4. Công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ phải được gửi đến Sở Giao thông vận tải 
và các đơn vị liên quan để quản lý, giám sát việc thực hiện theo thẩm quyên. 

Điều 8. Cập nhật công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ 

1. Doanh nghiệp cập nhật, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trong 
các trường hợp sau: 
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a) Khi có sự thay đổi về năng lực của kết cấu hạ tầng đường sắt; 

b) Khi có sự thay đổi về phương tiện đường sắt đô thị. 

2. Việc cập nhật công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ phải bảo đảm yêu cầu về 
quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt. 

3. Việc công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ sau khi cập nhật thực hiện 
theo khoản 3, khoản 4 Điều 7 của Quy định này. 

Điều 9. Kiểm tra, giám sát thực hiện công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ 

1. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc xây dựng, công bố, 
cập nhật và tổ chức thực hiện công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ theo quy định; 
thực hiện các yêu cầu của Sở Giao thông vận tải trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát 
thực hiện công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ đã công bố. 

2. Sở Giao thông vận tải: 

a) Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan thực hiện đúng công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ đã công bố; 

b) Kiểm tra, giám sát phương án tổ chức thi công, biện pháp bảo đảm an toàn 
giao thông tại các vị trí thi công trên tuyến đường sắt theo công lệnh tải trọng, công 
lệnh tốc độ đã công bố. 

Chương III 
XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ CHẠY TÀU VÀ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG 

VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ 

Điều 10. Các yêu cầu của biểu đồ chạy tàu 

1. Bảo đảm an toàn trong tổ chức chạy tàu. 

2. Đáp ứng được yêu cầu vận chuyển hành khách theo kế hoạch hàng năm và 
phù hợp với kết quả hoạt động vận tải hành khách trên tuyến. 

3. Mật độ chạy tàu, tốc độ chạy tàu tương ứng với năng lực của kết cấu hạ tầng 
đường sắt. 

4. Sử dụng có hiệu quả phương tiện đường sắt đô thị. 
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5. Dành khoảng trống thời gian không chạy tàu trên một số khu gian, khu đoạn để 
phục vụ thi công, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường săt. 

6. Bảo đảm thứ tự ưu tiên các nhóm tàu quy định tại khoản 2 Điều 11 Quy định 
này. 

7. Chỉ huy điều hành đảm bảo tỷ lệ tàu đi đến đúng giờ. 

8. Bảo đảm thời gian và hành trình hợp lý trên các khu gian. 

9. Có đủ thời gian dừng, đỗ tàu để thực hiện các tác nghiệp kỹ thuật hành khách 
theo quy định tại các ga dừng, đỗ tàu. 

Điều 11. Loại tàu và thứ tự ưu tiên của các loại tàu 

1. Tàu chạy trên đường săt đô thị bao gồm các loại tàu theo chế độ vận hành sau 
đây: 

a) Tàu cứu viện là tàu được tổ chức chạy để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn 
khi có yêu cầu; 

b) Tàu đặc biệt là tàu được tổ chức chạy đột xuất nhằm phục vụ các nhiệm vụ 
đặc biệt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, không có hành trình quy định trong 
biểu đồ chạy tàu; 

c) Tàu khách thường là tàu khách chạy suốt tuyến hoặc khu đoạn, dừng để tác 
nghiệp tại tất cả các ga. 

2. Các loại tàu chạy trên đường săt tuân theo thứ tự ưu tiên theo các nhóm tàu 
sau đây: 

a) Nhóm số 1: Tàu cứu viện; 

b) Nhóm số 2: Tàu đặc biệt; 

c) Nhóm số 3: Tàu khách thường. 

Điều 12. Số hiệu các loại tàu 

Mỗi đoàn tàu chạy trên đường săt phải có số hiệu. Việc đánh số hiệu tàu thực 
hiện theo quy định sau: 

1. Các đoàn tàu chạy trên các tuyến không có số hiệu trùng nhau. 

2. Doanh nghiệp quy định cụ thể việc đánh số hiệu các loại tàu chạy trên đường 
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săt trong phạm vi quản lý. 

Điều 13. Nội dung cơ bản của biểu đồ chạy tàu 

Biểu đồ chạy tàu được lập theo năm, bao gồm các nội dung cơ bản sau đây: 

1. Tổng số tàu khách, thành phần đoàn tàu, chiêu dài đoàn tàu chạy trên các khu 
đoạn, các tuyến đường săt trong một ngày đêm. 

2. Ga đỗ và thời gian đỗ làm tác nghiệp hành khách và tác nghiệp kỹ thuật, toa 
xe đối với từng đoàn tàu. 

3. Thời gian đi, đến, thông qua các ga, thời gian chạy trên từng khu gian của 
từng đoàn tàu. 

4. Các quy định cần thiết khác có liên quan đến việc lập tàu, bảo đảm an toàn 
chạy tàu, bảo đảm tàu đi, đến đúng giờ, các hướng dẫn và triển khai thực hiện biểu đồ 
chạy tàu. 

Điều 14. Xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu 

1. Doanh nghiệp xây dựng dự thảo biểu đồ chạy tàu (kèm theo thông tin vê nhu 
cầu vận tải, năng lực phương tiện, thiết bị vận tải phục vụ) và gửi vê Sở Giao thông 
vận tải để tham gia ý kiến. Biểu đồ chạy tàu bao gồm trường hợp hoạt động bình 
thường và trường hợp hoạt động trong các dịp Lễ, Tết, các sự kiện (hội, khai giảng). 

2. Biểu đồ chạy tàu phải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng 
trước ngày biểu đồ chạy tàu có hiệu lực thi hành. 

3. Doanh nghiệp thông báo biểu đồ chạy tàu đã được công bố trên trang thông 
tin điện tử, tại các ga có tác nghiệp hành khách và thực hiện biểu đồ chạy tàu. 

Điều 15. Điều chỉnh biểu đồ chạy tàu 

1. Trường hợp có tai nạn, sự cố giao thông đường săt, doanh nghiệp chủ động 
điêu chỉnh biểu đồ chạy tàu và đảm bảo khôi phục nhanh nhất việc chạy tàu theo biểu đồ 
đã công bố sau khi tai nạn, sự cố được khăc phục; thông báo đến cơ quan có thẩm quyên 
trong 24 giờ sau khi điêu chỉnh biểu đồ chạy tàu. 

2. Doanh nghiệp tổ chức chạy tàu phù hợp với hướng dẫn hoạt động vận tải của cơ 
quan có thẩm quyên trong điêu kiện dịch bệnh. 

3. Trường hợp điêu chỉnh biểu đồ chạy tàu không thuộc quy định tại khoản 
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1 Điều này, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 14 và hướng dẫn của 
Sở Giao thông vận tải (nếu có) sau khi kế hoạch vận chuyển hàng năm được ban 
hành. 

4. Việc điều chỉnh biểu đồ chạy tàu phải tuân theo các quy định tại Điều 10 của 
Quy định này. 

Điều 16. Nội dung điều hành giao thông vận tải hành khách đường sắt đô 
thị 

1. Xây dựng và công bố biểu đồ chạy tàu bao gồm: 

a) Xây dựng, phân bổ và công bố biểu đồ chạy tàu; 

b) Điều chỉnh biểu đồ chạy tàu khi cần thiết. 

2. Tổ chức chạy tàu thống nhất, tập trung, bảo đảm an toàn, thông suốt theo 
đúng biểu đồ chạy tàu đã công bố, quy định về tín hiệu, quy tăc giao thông đường săt 
và mệnh lệnh chạy tàu bao gồm: 

a) Tổ chức đón, gửi tàu, giải thể, lập tàu, dồn tàu; 

b) Tổ chức chạy tàu, dồn tàu phục vụ thi công sửa chữa kết cấu hạ tầng đường 
săt. 

3. Chỉ huy giải quyết các sự cố khẩn cấp hoặc bất thường xảy ra trên đường săt 
bao gồm: 

a) Huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị của doanh nghiệp và tổ chức 
chạy tàu, dồn tàu để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên đường săt khi xảy ra tai 
nạn, sự cố giao thông đường săt; 

b) Điều chỉnh hành trình chạy tàu trên từng khu đoạn, từng tuyến đường săt để 
khôi phục biểu đồ chạy tàu nhanh nhất sau các vụ tai nạn, sự cố; 

c) Tham gia phân tích, xác định nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khăc phục 
các vụ tai nạn, sự cố giao thông đường săt; 

d) Tạm đình chỉ chạy tàu khi phát hiện có nguy cơ mất an toàn chạy tàu hoặc 
nguy cơ mất an toàn theo hướng dẫn của cơ quan chức năng về y tế. 

4. Thu nhận và tổng hợp thông tin liên quan đến công tác điều hành giao thông 
vận tải đường săt đô thị gồm các thông tin sau: 



CÔNG BÁO/Số 425+426/Ngày 15-11-2024 37 

a) Các thông tin về hành khách, tai nạn, sự cố, thi công, sửa chữa kết cấu hạ tầng 
đường sắt; 

b) Các thông tin về hành trình chạy tàu thực tế trên tuyến; 

c) Các thông tin về sử dụng phương tiện đường sắt đô thị. 

5. Lưu trữ, xử lý dữ liệu số hóa liên quan đến công tác điều hành theo quy định 
của pháp luật. 

Điều 17. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện biểu đồ chạy tàu và điều hành 
giao thông vận tải đường sắt đô thị 

1. Các nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: 

a) Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, công bố, điều chỉnh biểu đồ chạy tàu; 

b) Kiểm tra, giám sát sự phù hợp của biểu đồ chạy tàu với yêu cầu theo quy 
định của kết cấu hạ tầng đường sắt đã công bố, với đặc tính kỹ thuật của 
phương tiện đường sắt đô thị trên từng khu đoạn, từng tuyến và toàn mạng lưới 
đường sắt; 

c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung về điều hành giao thông vận 
tải đường sắt đô thị, trách nhiệm thực hiện điều hành giao thông vận tải đường sắt đô 
thị. 

2. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc 
xây dựng, công bố, điều chỉnh biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải 
đường sắt đô thị theo quy định; tổ chức chạy tàu an toàn, đúng hành trình theo 
đúng biểu đồ chạy tàu và các yêu cầu khác theo quy định đã được công bố. 

3. Doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong việc tổ 
chức kiểm tra, giám sát thực hiện biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải 
đường sắt đô thị. 

4. Khi kiểm tra phát hiện ra sai phạm (nếu có), cơ quan có thẩm quyền yêu cầu 
doanh nghiệp thực hiện các biện pháp khắc phục ngay sai phạm trong việc xây dựng, 
điều chỉnh, công bố, thực hiện biểu đồ chạy tàu. 

5. Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng chạy tàu cho đến khi 
khắc phục xong sai phạm uy hiếp đến an toàn chạy tàu. 
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Chương IV 
VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TRÊN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ 

Điều 18. Ga đường sắt đô thị 

1. Ga đường săt đô thị phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định vê tên ga. Tên ga 
không trùng nhau trên cùng một tuyến đường săt và phù hợp với địa danh, lịch sử, 
văn hóa, thuần phong mỹ tục của địa phương. Trong quá trình chuẩn bị dự án đầu tư 
tuyến đường săt đô thị, chủ đầu tư dự án đê xuất đặt tên các ga trên tuyến, gửi cơ 
quan thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công 
cộng để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét. 

2. Ga đường săt đô thị phải có thông tin, chỉ dẫn cho khách hàng, hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật, hệ thống điện thoại khẩn cấp, phương tiện sơ cứu y tế, công trình, thiết 
bị chỉ dẫn tiếp cận cho người khuyết tật và đối tượng được ưu tiên theo quy định của 
pháp luật. 

3. Điểm dừng, nhà chờ xe buýt, bãi đỗ xe đạp và điểm đón, trả khách của dịch 
vụ vận chuyển hành khách được ưu tiên bố trí theo quy định tại khu vực trong và 
xung quanh ga đường săt đô thị. 

Điều 19. Phương tiện đường sắt đô thị 

1. Phương tiện đường săt đô thị phải đảm bảo: 

a) Các điêu kiện tham gia giao thông, đăng kiểm, đăng ký trước khi phương tiện 
đường săt đô thị được đưa vào vận hành, khai thác trên tuyến; 

b) Các quy định vê thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị 
an toàn trên phương tiện đường săt đô thị trong quá trình vận hành, khai thác trên 
tuyến. 

2. Hệ thống toa xe, thiết bị của phương tiện đường săt đô thị phải được thường 
xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng tại đê-pô nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu 
quả. 

3. Đặc điểm phương tiện đường săt đô thị đảm bảo phù hợp với công tác vận hành 
và khả năng nhận diện của hành khách. Màu sơn bên ngoài phương tiện theo quy định 
của cấp có thẩm quyên. Bên trong phương tiện thể hiện các thông tin cấm (như cấm 
hút thuốc, cấm đem các chất cấm hoặc dễ cháy, nổ...); màn hình thể hiện thông tin trên 
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tàu; quảng cáo theo quy định của pháp luật. 

4. Phương tiện đường sắt đô thị phải có chỗ ưu tiên cho người khuyết tật, người 
cao tuổi, phụ nữ mang thai theo quy định. 

Điều 20. Vé hành khách 

1. Vé hành khách hợp lệ phải đảm bảo các điều kiện sau: 

a) Do doanh nghiệp phát hành; 

b) Có đủ thông tin vé phù hợp với quy định loại vé dành cho hành khách. 

2. Vé có 2 loại cơ bản: vé lượt và vé bán trước. Vé lượt là vé để hành khách sử 
dụng đi một lượt trên một tuyến đường sắt trong khoảng thời gian một ngày. Vé bán 
trước là vé để hành khách sử dụng đi lại thường xuyên trong khoảng thời gian một 
ngày hoặc dài hơn, trên một hoặc nhiều tuyến đường sắt. 

3. Vé điện tử phải đảm bảo có thể in được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu 
cầu theo quy định hiện hành. 

4. Hệ thống bán vé tại ga phải được thiết kế để áp dụng vé điện tử, đáp ứng 
yêu cầu chủ động điều chỉnh giá vé và đảm bảo hành khách có thể lựa chọn các 
hình thức thanh toán khác nhau như tiền mặt, thẻ ngân hàng, ví điện tử khi mua 
vé. 

5. Giá vé trên các tuyến đường sắt sau khi được cấp thẩm quyền ban hành phải 
được doanh nghiệp niêm yết tại các ga đường sắt và công bố công khai trên trang 
thông tin điện tử trước thời điểm áp dụng. 

6. Việc miễn, giảm giá vé cho hành khách được thực hiện theo quy định hiện 
hành có liên quan và chính sách hỗ trợ của cấp thẩm quyền. 

7. Doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, thực hiện việc miễn, giảm giá vé tàu 
điện cho các đối tượng được miễn, giảm theo quy định. 

8. Hành khách được cung cấp thẻ vé để vào, ra cổng thu soát vé tại các ga 
đường sắt. Đối với các trường hợp khác, hành khách thực hiện theo hướng dẫn 
của doanh nghiệp để được xác nhận vào, ra cổng thu soát vé theo quy định. 

9. Hành khách phải mua vé bổ sung cho các trường hợp sau: 

a) Hành khách muốn đi quá ga đến theo vé đã mua; 
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b) Người đi tàu không có vé hoặc có vé không hợp lệ. 

10. Việc trả lại vé, đổi vé của hành khách chỉ áp dụng cho vé chưa sử dụng. 

11. Doanh nghiệp hướng dẫn hành khách việc sử dụng vé và quy định cụ 
thể cách giải quyết các vấn đề phát sinh theo khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều 
này. 

Điều 21. Hệ thống thu soát vé 

1. Hệ thống thu soát vé phải lưu trữ được thông tin cần thiết để phục vụ công tác 
kiểm tra vé hành khách. 

2. Hệ thống thu soát vé đảm bảo công khai, minh bạch và liên thông trong 
kết nối với các phương thức giao thông công cộng khác và kết nối về hệ thống 
kiểm soát và thông tin vận tải hành khách của Trung tâm Quản lý Giao thông 
công cộng. 

3. Việc xây dựng quy trình xác nhận nhóm hành khách được hỗ trợ miễn, giảm 
giá vé tại cổng thu soát vé phải phù hợp với quy định hiện hành về bảo vệ thông tin cá 
nhân. 

Điều 22. Hành lý 

1. Hành lý phải đảm bảo an toàn, không để các tính chất, đặc tính tự nhiên của 
hành lý ảnh hưởng đến hành khách khác. 

2. Kích thước, trọng lượng hành lý phải phù hợp với yêu cầu tại cửa thu soát vé, 
cửa tàu và hoạt động trên tàu. 

3. Doanh nghiệp ban hành các hướng dẫn, quy định nội bộ về vận chuyển hành 
lý trong phạm vi ga, trên tàu; bảo quản, lưu trữ và trả lại hành lý của hành khách để 
quên trên tàu, dưới ga. 

Điều 23. Xử lý một số tình huống liên quan đến hành khách 

1. Các hành vi vi phạm tại ga và trên tàu bao gồm hành vi không tuân thủ 
các quy định của pháp luật hoặc của doanh nghiệp mà trực tiếp hoặc gián tiếp 
đe dọa đến an toàn vận hành, khai thác và vệ sinh môi trường đường săt đô thị; 
có hành vi quấy rối hành khách, nhân viên trên tàu, dưới ga; các hành vi vi 
phạm về trật tự công cộng, gây rối trật tự công cộng khác theo quy định của 
pháp luật. 
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2. Trường hợp hành khách đi tàu vì lý do ốm đau trên tàu không thể tiếp 
tục hành trình buộc phải xuống ga, lái tàu có trách nhiệm thông báo cho bộ 
phận điêu hành vận tải đường săt đô thị và ga đến gần nhất để được hỗ trợ xử 
lý. 

3. Trường hợp hành khách không thể ra cổng thu soát vé tại ga đến do không có 
thẻ vé hoặc thông tin vé đã mua, doanh nghiệp đường săt đô thị giải quyết như sau: 

a) Hành khách phải cung cấp cho nhân viên phục vụ chạy tàu tại ga các thông 
tin liên quan khi mua vé; 

b) Nhân viên tra cứu cơ sở dữ liệu quản lý vé đã bán cho hành khách và 
các dữ liệu khác như hình ảnh từ camera, thông tin tra cứu từ giao dịch thanh 
toán. Trường hợp xác định được hành khách đã có vé đi tàu, nhân viên cung cấp 
thẻ vé cho hành khách để hoàn thành hành trình dự kiến. Trường hợp xác định 
được hành khách không có vé hoặc có vé không hợp lệ, nhân viên hướng dẫn 
hành khách mua vé bổ sung. Trường hợp không đủ cơ sở để xác minh hành 
khách đã có vé đi tàu, nhân viên thực hiện các quy trình xử lý do doanh nghiệp 
quy định. 

4. Trường hợp phát hiện hành khách mang hành lý không được phép, doanh 
nghiệp xử lý như sau: 

a) Phát hiện ở ga đi: Doanh nghiệp từ chối vận chuyển hành khách; 

b) Phát hiện khi đang vận chuyển: Doanh nghiệp từ chối tiếp tục vận chuyển 
hành khách và đưa hành lý, hành khách mang hành lý đó xuống ga tàu hoặc ga gần 
nhất mà tàu săp đến để xử lý tiếp; 

c) Thông báo đến cơ quan có thẩm quyên biết để xử lý nếu hành lý thuộc loại 
hàng hóa nguy hiểm đe dọa đến an toàn chạy tàu; 

d) Lập biên bản vê sự việc và bàn giao cụ thể cho người đại diện cơ quan có 
thẩm quyên ra lệnh thu giữ hành lý (nếu có). 

5. Trường hợp hành khách có các hành vi vi phạm theo khoản 1 Điêu này, doanh 
nghiệp căn cứ mức độ vi phạm để thông báo đến cơ quan có thẩm quyên và thực hiện 
các bước xử lý tương tự như khoản 4 Điêu này. 

6. Trường hợp hành khách có biểu hiện mang bệnh truyên nhiễm mà không 
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được cách ly an toàn, doanh nghiệp thực hiện các bước xử lý theo hướng dẫn của cơ 
quan có thẩm quyền về y tế. 

Điều 24. Giải quyết sự cố tàu bị dừng 

1. Trường hợp chỉ 01 (một) tàu bị sự cố dừng vì lý do kỹ thuật, doanh nghiệp phải 
bố trí tàu để hành khách tiếp tục đi tàu sớm nhất. 

2. Trường hợp dừng vận hành tàu vì lý do kỹ thuật và chưa xác định thời gian 
khăc phục, doanh nghiệp phải tổ chức phương tiện thay thế để vận chuyển khách 
hoặc hoàn trả tiền vé theo quy định. 

3. Doanh nghiệp quy định phương thức hoàn trả chi phí mua vé cho hành khách 
(nếu có), đảm bảo trật tự, an toàn tại ga đường săt và hạn chế tình trạng ùn tăc khi 
xảy ra sự cố. 

4. Trường hợp bất khả kháng phải tạm dừng vận hành tàu, việc giải quyết sự cố 
được thực hiện tương tự theo khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Điều 25. Hỗ trợ của Nhà nước 

1. Kinh phí hỗ trợ cho dịch vụ công ích dịch vụ vận tải hành khách công 
cộng bằng tàu điện trên đường săt đô thị được thực hiện theo khoản 4, khoản 5 
Điều 3 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan. 

2. Căn cứ vào kế hoạch vận chuyển và Quyết định giao dự toán chi ngân sách 
Nhà nước hàng năm của cơ quan có thẩm quyền, Trung tâm Quản lý Giao thông công 
cộng lập giá (trợ giá) dịch vụ công ích dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu 
điện trên đường săt đô thị, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quyết định 
phương thức đặt hàng đối với dịch vụ. 

Chương V 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HÀNH KHÁCH, DOANH NGHIỆP TRONG 

HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TRÊN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ 

Điều 26. Quyền của hành khách 

1. Được hưởng mọi quyền lợi theo đúng loại vé và được phục vụ theo đúng tiêu 
chuẩn, chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp đã công bố. 
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2. Trả lại vé, đổi vé đối với vé chưa sử dụng. 

3. Được hoàn trả tiền vé, bồi thường thiệt hại và các chi phí phát sinh khi 
bị thiệt hại do lỗi của doanh nghiệp hoặc nhân viên doanh nghiệp theo quy định. 

4. Được yêu cầu xử lý và công bố kết quả xử lý khiếu nại hành vi vi phạm 
của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trên đường sắt đô thị (nếu 
có). 

5. Được bảo hiểm về tính mạng, sức khỏe theo quy định của pháp luật. 

6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 27. Nghĩa vụ của hành khách 

1. Thực hiện nghĩa vụ liên quan của hành khách quy định tại Điều 35 Thông tư 
09/2018/TT-BGTVT. 

2. Xuất trình thẻ vé hoặc các xác nhận liên quan khi vào, ra ga, trạm, khi lên tàu, 
khi ở trên tàu. 

3. Chấp hành các quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, 
phòng chống dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). 

Điều 28. Quyền của doanh nghiệp 

1. Thực hiện quyền liên quan của doanh nghiệp quy định tại khoản 1, khoản 4 
Điều 32 Thông tư 09/2018/TT-BGTVT. 

2. Kiểm tra hành lý của hành khách trước khi mang vào trong ga và lên tàu 
trong trường hợp nghi ngờ hành lý mang theo người vi phạm quy định. 

3. Được quyền từ chối, đình chỉ vận chuyển hành khách trong các trường hợp 
sau đây: 

a) Hành khách có hành vi vi phạm theo khoản 1 Điều 23 Quy định này 
hoặc không chấp hành nội quy đi tàu và các quy định khác của pháp luật có liên 
quan; 

b) Các trường hợp liên quan quy định tại điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ Điều 32 
Thông tư 09/2018/TT-BGTVT. 

Điều 29. Nghĩa vụ của doanh nghiệp 

1. Cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, thuận tiện, thông suốt, đúng giờ, phù 
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hợp theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyên vê phòng, chống dịch bệnh 
(nếu có). 

2. Phục vụ hành khách văn minh, lịch sự và hỗ trợ hành khách ưu tiên vào ga, 
lên tàu, xuống tàu, ra ga thuận lợi. 

3. Xây dựng và công bố công khai tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải để hành 
khách đi tàu biết. 

4. Thực hiện nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp quy định tại khoản 1, khoản 
2, khoản 3, khoản 6 Điêu 33 Thông tư 09/2018/TT-BGTVT. 

5. Chấp hành và tạo điêu kiện thuận lợi để cơ quan có thẩm quyên kiểm tra 
vê việc thực hiện các quy định vê vận tải hành khách trên đường săt đô thị. 

Điều 30. Trách nhiệm của doanh nghiệp 

1. Đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường săt đô thị: 

a) Điêu hành vận tải hành khách tại Quy định này và các quy định pháp luật có 
liên quan; 

b) Tổ chức quản lý hoạt động khai thác vận tải hành khách theo quy định; 

c) Đê xuất sản lượng vận chuyển hành khách; xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh 
doanh hàng năm; 

d) Xây dựng, thực hiện kế hoạch vận hành tuyến đường săt đô thị trên cơ 
sở kế hoạch vận chuyển hàng năm và biểu đồ chạy tàu được công bố; 

đ) Phối hợp với Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng để xây dựng dự toán liên 
quan vận tải hành khách bằng tàu điện; 

e) Thực hiện kết nối dữ liệu vé hành khách và cơ sở dữ liệu liên quan vào hệ 
thống kiểm soát và thông tin vận tải hành khách của Trung tâm Quản lý Giao thông 
công cộng; 

g) Xây dựng cổng thông tin tổng hợp kết quả hoạt động vận tải hành khách. 

2. Phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị cung 
cấp phần mêm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải và các đơn vị liên quan để tăng cường 
dịch vụ vận chuyển hành khách, kết nối giao thông đa phương thức xung quanh khu 
vực ga đường săt đô thị. 
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3. Tổ chức bảo vệ an toàn trong hoạt động đường sắt thuộc phạm vi được 
giao quản lý; chủ động phối hợp với đơn vị liên quan để phòng ngừa, ngăn chặn 
và giải quyết theo thẩm quyền hành vi vi phạm pháp luật về đường sắt đô thị. 

Chương VI 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 

Điều 31. Sở Giao thông vận tải 

1. Sở Giao thông vận tải trình Ủy ban nhân dân Thành phố các nội dung: 

a) Bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công liên quan hoạt động vận tải hành 
khách trên đường sắt đô thị theo quy định; 

b) Ban hành giá vé vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên đường sắt 
đô thị. 

2. Sở Giao thông vận tải thực hiện: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát, tham mưu chính 
sách hỗ trợ hành khách sử dụng đường sắt đô thị, cơ chế trợ giá; ban hành kế hoạch 
vận chuyển hàng năm; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra doanh nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý 
đường sắt đô thị; 

c) Chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành 
khách trên đường sắt đô thị theo quy định; 

d) Chủ trì tổ chức kết nối hệ thống vận tải đường sắt đô thị với các loại hình vận tải 
hành khách công cộng khác. 

Điều 32. Sở Tài chính 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố đảm bảo kinh phí cho hoạt động vận 
tải hành khách trên đường sắt đô thị trên cơ sở đề xuất của Sở Giao thông vận tải theo 
quy định. 

2. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng chính sách hỗ trợ giá vận tải 
hành khách đường sắt đô thị và các chính sách khác khuyến khích sử dụng đường sắt 
đô thị. 
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Điều 33. Công an Thành phố 

1. Chủ trì, phối hợp các lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện trong công tác tuần tra, kiểm soát, 
xử lý các vi phạm vê an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông 
đường săt đô thị. 

2. Thực hiện theo trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm và 
điêu tra xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường săt đô thị theo quy định. 

3. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc phòng, chống cháy, nổ và xây dựng 
các phương án, kịch bản, khả năng ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp xảy ra sự cố, 
tai nạn, cháy, nổ liên quan. 

Điều 34. Bộ Tư lệnh Thành phố 

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận-huyện, Sở Giao 
thông vận tải, Ban Quản lý đường săt đô thị và các đơn vị liên quan rà soát công tính 
đường săt đô thị phục vụ mục đích quốc phòng, danh mục các địa điểm trọng yếu đảm 
bảo tuyệt đối cho các yêu cầu vê an ninh chính trị. 

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn 
tập trung đông người, sơ tán chiến tranh tại các nhà ga đô thị. 

Điều 35. Ban An toàn giao thông Thành phố 

1. Chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp đường săt đô thị thực hiện hoạt động 
tuyên truyên sử dụng đường săt đô thị. 

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện các 
chương trình, kế hoạch tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật vê an toàn 
giao thông có lồng ghép các nội dung vê vận động sử dụng đường săt đô thị. 

Điều 36. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện 

1. Chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc chính quyên địa phương 
phối hợp với doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 
thông, vệ sinh môi trường tại các ga đường săt và khu vực xung quanh ga trên 
địa bàn quản lý. 

2. Công bố công khai địa chỉ, số điện thoại liên hệ của cơ quan công an, chính 
quyên địa phương các cấp nơi có đường săt đô thị đi qua để phục vụ công tác xử lý sự 
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cố, tai nạn giao thông đường sắt theo quy định. 

Điều 37. Ban Quản lý Đường sắt đô thị 

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án giá vé 
ban đầu áp dụng cho hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến đường sắt đô 
thị. 

2. Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan theo dõi, đề xuất điều chỉnh 
quy trình quản lý vận hành, bảo trì các tuyến đường sắt đô thị, đảm bảo an toàn 
và hiệu quả chi phí khai thác; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản 
phẩm, dịch vụ công liên quan hoạt động vận tải hành khách trên đường sắt đô 
thị. 

Điều 38. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng 

1. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng có trách nhiệm: 

a) Tổ chức đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ công ích dịch vụ vận tải hành 
khách công cộng bằng tàu điện trên đường sắt đô thị; 

b) Ký hợp đồng với doanh nghiệp về thực hiện các nội dung nêu tại điểm a; tổ 
chức kiểm tra việc thực hiện hợp đồng và xử lý đối với những vi phạm trong quá 
trình thực hiện hợp đồng; 

c) Xây dựng, áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành 
khách trên đường sắt đô thị vào các hợp đồng liên quan nêu tại điểm b; 

d) Rà soát, hoàn chỉnh và công bố biểu đồ chạy tàu phù hợp với kế hoạch 
vận chuyển hàng năm; công bố thông số hoạt động tuyến đường sắt đô thị; 

đ) Đề xuất Sở Giao thông vận tải ban hành kế hoạch vận chuyển hàng năm (số 
chuyến, sản lượng hành khách, các chỉ tiêu khác về hoạt động vận tải cùng biện pháp tổ 
chức thực hiện cho toàn tuyến đường sắt đô thị và các tuyến xe buýt kết nối) phù hợp với 
kết quả hoạt động vận tải đường sắt đô thị của các năm liền kề trước và nâng cao hiệu 
suất vận chuyển. 

e) Định kỳ rà soát giá vé, đề xuất phương án giá vé các tuyến đường sắt đô thị phù 
hợp với nguồn ngân sách Thành phố hàng năm dành cho dịch vụ vận tải công cộng đô 
thị và quy định hiện hành; 

g) Cung cấp cho doanh nghiệp dữ liệu cần thiết về hoạt động của các tuyến 
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xe buýt liên quan để phục vụ công tác xây dựng biểu đồ chạy tàu hàng năm; 

h) Quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin phục 
vụ liên thông thanh toán trong giao thông công cộng trường hợp được cơ quan có 
thẩm quyền giao quản lý; 

i) Cử đại diện tham gia Hội đồng giải quyết và Hội đồng phân tích để giải quyết 
sự cố, tai nạn giao thông đường săt đô thị. 

2. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng kiểm tra, giám sát doanh nghiệp 
kinh doanh vận tải đường săt đô thị thực hiện Quy định này. 

Chương VII 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 39. Chế độ báo cáo 

1. Doanh nghiệp báo cáo công tác xây dựng, điều chỉnh biểu đồ chạy tàu và kết 
quả thực hiện, hoạt động vận tải hành khách, tổng hợp thống kê sự cố, tai nạn giao 
thông đường săt đô thị về Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Quản lý Giao thông công 
cộng và đơn vị liên quan theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có 
thẩm quyền, cụ thể: 

a) Nội dung báo cáo: Tình hình hoạt động, thuận lợi, khó khăn, vướng măc, đề 
xuất, kiến nghị và nội dung khác theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải; 

b) Phương thức gửi báo cáo: Báo cáo định kỳ được gửi qua hệ thống văn bản 
điện tử thành phố, thư điện tử hoặc các phương thức khác theo hướng dẫn của Sở 
Giao thông vận tải; 

c) Thời gian báo cáo: Trước ngày 10 của tháng liền kề với kỳ báo cáo; 

d) Biểu mẫu số liệu báo cáo: Theo Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quy 
định này và biểu mẫu khác được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng tổng hợp báo cáo của doanh nghiệp; kết 
quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông 
vận tải đường săt đô thị vào báo cáo công tác định kỳ theo quy định hoặc báo cáo theo 
hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải. 
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Điều 40. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ vào nhiệm vụ và trách nhiệm của đơn vị mình, các Sở - ban -
ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, 
các tổ chức, đoàn thể liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần phải điều chỉnh, sửa đổi, 
bổ sung cho phù hợp, cơ quan, tổ chức có văn bản gửi về Sở Giao thông vận tải 
để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./. 



Phụ lục I 
DANH SÁCH BIỂU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 

(Kèm theo Quy định về quản lý, điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban 
hành kèm theo Quyết định số 97/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Ui Õ 

TT Ký hiệu Tên biểu Kỳ báo cáo Nơi nhận 

1 Biểu số 1 Sản lượng vận tải hành khách tại ga Tháng Sở Giao thông vận tải 
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng 

2 Biểu số 2 Sản lượng hành khách vận chuyển giữa 
các ga 

Tháng Sở Giao thông vận tải 
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng 

3 Biểu số 3 Sản lượng vận tải hành khách trên tuyến Tháng Sở Giao thông vận tải 
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng 

4 Biểu số 4 Sản lượng vận tải hành khách theo giờ Tháng Sở Giao thông vận tải 
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng 

5 Biểu số 5 Kết quả kinh doanh vận tải hành khách Tháng Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính 
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng 

6 Biểu số 6 Kết quả thực hiện miễn, giảm giá vé Tháng Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính 
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng 
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Biểu số 1 
SẢN LƯỢNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TẠI GA 
Tuyến: (1) 

Ga 

Tổng hành khách vào ga 
(lượt khách) 

Tổng hành khách ra ga 
(lượt khách) 

Ga 
Tháng 

(3) 
Từ đầu quý...(4) đến 
hết tháng báo cáo 

Từ đầu năm đến 
hết tháng báo cáo 

Tháng 
(3) 

Từ đầu quý...(4) đến 
hết tháng báo cáo 

Từ đầu năm đến 
hết tháng báo cáo 

Ga (2) 

Tổng cộng 

Ghi chú: 

(1): Tên tuyên đường săt đô thị; 

(2): Tên ga trên tuyên đường săt đô thị; 

(3): Tháng báo cáo; 

(4): Quý của tháng báo cáo. 



Biểu số 2 
SẢN LƯỢNG HÀNH KHÁCH VẬN CHUYỂN GIỮA CÁC GA 

Tuyến: (1) 

Ga A Ga B Ga C Ga D 

Ga A (2) 

Ga B 

Ga C (3) 

Ga D 

Ghi chủ: 

(1): Tên tuyến đường sắt đô thị; 

(2): Sản lượng hành khách di chuyển từ ga A đến ga B; 

(3): Sản lượng hành khách di chuyển từ ga C đến ga A. 



Biểu số 3 

SẢN LƯỢNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TRÊN TUYẾN 

Tuyến: (1) 

Sức chứa 
đoàn tàu (2) 

Kế hoạch năm Thực hiện Sức chứa 
đoàn tàu (2) 

Chuyến Lượt khách 
Tháng... (3) Từ đầu quý.... (4) đến hết 

tháng báo cáo 
Từ đầu năm đến hết tháng 

báo cáo 

Sức chứa 
đoàn tàu (2) 

Chuyến Lượt khách 
Chuyến Lượt khách Chuyến Lượt khách Chuyến Lượt khách 

Tổng cộng 

Ghi chú: 

(1): Tên tuyến đường sắt đô thị; 

(2): Sức chứa hành khách của đoàn tàu vận hành; 

(3): Tháng báo cáo; 

(4): Quý của tháng báo cáo. 

<J\ ui 



Biểu số 4 
SẢN LƯỢNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO GIỜ 

Tuyến: (1) 

Thời gian (2) Tổng hành khách vào các ga 
(lượt khách) 

Tổng hành khách ra các ga 
(lượt khách) 

Ghi chú 

0 giờ -1 giờ 

7 giờ - 8 giờ 

23 giờ - 24 giờ 

Tổng cộng 

Ghi chú: 

(1): Tên tuyên đường săt đô thị; 

(2): Khung giờ thống kê, ví dụ 7 giờ - 8 giờ được tính từ 7 giờ đên trước 8 giờ. 



Biếu số 5 
KẾT QUẢ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 

Tuyến: (1) 

Ngày(2) 

Vé hành khách (vé) Hành khách (lượt khách) 
Doanh thu theo 
nhóm vé (đồng) 

Doanh thu theo 
nhóm hành khách (đồng) 

Ngày(2) 

Vé lượt 
Vé bán trước 

Phổ 
thông 

Miễn, giảm 
Vé 

lượt 

Vé 
bán 

trước 

Phổ 
thông 

Học sinh/ 
Sinh viên(4) Khác 

Ngày(2) 

Vé lượt (3) Khác 
Phổ 

thông Học sinh/ 
Sinh viên(4) 

Miễn(5) Khác 
Vé 

lượt 

Vé 
bán 

trước 

Phổ 
thông 

Học sinh/ 
Sinh viên(4) Khác 

01 

28 

Tổng 
cộng 
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Ghi chú: 
(1): Tên tuyến đường sắt đô thị; 
(2): Từ ngày 01 cho đến ngày cuối tháng báo cáo; 
(3): Phân loại vé bán trước thực hiện theo quy định hiện hành về giá vé cho đường sắt đô thị; 
(4): Thống kê khi có quy định, chính sách áp dụng cho học sinh, sinh viên; 
(5): Bao gồm cả trường hợp không đăng ký trước nhưng có giấy tờ liên quan chứng minh thuộc đối tượng được hỗ trợ miễn giá vé. 

U\ Ui 
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Biếu số 6 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MIỄN, GIẢM GIÁ VÉ 
Tuyến: (1) 

Tháng(2) 

Nhóm đối tượng (lượt hành khách) (3) 

Tháng(2) 

Người hoạt động 
cách mạng trước 
Tổng khởi nghĩa 
19 tháng 8 năm 

1945 

Bà mẹ 
Việt Nam 
anh hùng 

Thương binh, 
người được 

hưởng chính sách 
như thương binh 

Người hoạt động 
kháng chiến bị 
nhiễm chất độc 

hóa học 

Người khuyết 
tật đặc biệt 
nặng, người 
khuyết tật 

nặng 

Người 
cao tuổi Khác(4) 

Tháng 01 

Tổng cộng 
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Ghi chú: 

(1): Tên tuyến đường sắt đô thị; 

(2): Từ tháng 01 cho đến tháng báo cáo; 

(3): Việc phân loại nhóm được thực hiện theo quy định hiện hành và được cập nhật theo điều chỉnh của quy định liên quan; 

(4): Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật. 



Phụ lục II 
DANH SÁCH BIỂU MẪU TỔNG HỢP THỐNG KÊ Sự CỐ, TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ 

(Kèm theo Quy định về quản lý, điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban 
hành Quyết định số 97/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Ký hiệu Tên biểu Kỳ báo cáo Nơi nhận 

1 Biểu số 7 Thống kê chi tiết sự cố, tai nạn giao 
thông 

Tháng/Năm Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng 
Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải 

2 Biểu số 8 Phân loại tai nạn giao thông Tháng/Năm Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng 
Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải 

3 Biểu số 9 Tình hình tai nạn giao thông Tháng/Năm Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng 
Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải 

4 Biểu số 10 Tổng hợp tai nạn giao thông Năm Ban An toàn Giao thông Thành phố 
Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải 
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng 
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Biểu số 7 
THỐNG KÊ CHI TIẾT Sự CỐ, TAI NẠN GIAO THÔNG 

Tuyến: (1) 

TT Địa điểm (1) 
Thời gian 

(2) 
Diễn biến chi 

tiết73" 

Thiệt hại về người Thời 
gian bế 

tắc 
(phút) 

Thời 
gian 

chậm tàu 
(phút) 

Nguyên 
nhân sơ 

bộ 

Phân loại 

TT Địa điểm (1) 
Thời gian 

(2) 
Diễn biến chi 

tiết73" 
Số người 

chết 
Số người bị 

thương 

Thời 
gian bế 

tắc 
(phút) 

Thời 
gian 

chậm tàu 
(phút) 

Nguyên 
nhân sơ 

bộ 
Tai 
nạn 

Sự 
cố 

1 

2 

Ghi chủ: 

(1): Huyện/Quận/Thành phố, Phường/Xã/Thị trấn - nơi xảy ra sự cố, tai nạn; 

(2): Ngày, giờ xảy ra sự cố, tai nạn; 

(3): Mô tả đoàn tàu, tình huống xảy ra sự cố, tai nạn. 



Biểu số 8 

PHÂN LOẠI TAI NẠN GIAO THÔNG 

Tuyến: (1) 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
S 
o>> 
4 
N Ì-Ặ + 
On 

Tháng Số vụ' (2) Thời gian 
bế tắc (3) 

(phút) 

Địa điểm xảy ra tai nạn 

Trong ga 

Số người 
chết 

Số người 
bị thương 

Dọc đường sắt 

Số người 
chết 

Số người 
bị thương 

Phân loại 

Đặc biệt 
nghiêm 
trọng 

Rất 
nghiêm 
trọng 

Nghiêm 
trọng 

Ít 
nghiêm 
trọng 

11 

12 
o 
-t^ Tổng 

Ghi chú: 

(1): Tên tuyên đường sắt đô thị; 

(2): Số vụ theo tháng; 

(3): Tổng số thời gian bê tắc trên tuyên. Uy 



Biểu số 9 
TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG 

Tuyến: (1) 

TT Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Sự cố, tai nạn xảy ra Địa điểm xảy ra sự cố, 
tai nạn 

Loại tai nạn Nguyên nhâ C 
c 

TT Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Số 
vụ (2) 

Thiệt hại 

Cầu 
đường 

sắt 

Hầm 
đường 

sắt 

Ga 
đường 

sắt 
Khác 

Đặc 
biệt 

nghiêm 
trọng 

Rất 
nghiêm 
trọng 

Nghiêm 
trọng 

Ít 
nghiêm 
trọng 

Do 
chủ 
quan 

Do 
khách 
quan 

Kh 

c 
dc 
> 

.cC 
o 
4 
fs 

TT Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Số 
vụ (2) 

về người về tải sản(3) 
Cầu 

đường 
sắt 

Hầm 
đường 

sắt 

Ga 
đường 

sắt 
Khác 

Đặc 
biệt 

nghiêm 
trọng 

Rất 
nghiêm 
trọng 

Nghiêm 
trọng 

Ít 
nghiêm 
trọng 

Do 
chủ 
quan 

Do 
khách 
quan 

Kh 

c 
dc 
> 

.cC 
o 
4 
fs 

TT Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Số 
vụ (2) Số 

người 
chết(2) 

Số người 
bị 

thương(2) 

a
ó

g
 £«

<2
-5 

Toa xe 
không 

có động 
cơ 

Thời 
gian 

bế tắc 

Thiệt 
hại 

khác 

Cầu 
đường 

sắt 

Hầm 
đường 

sắt 

Ga 
đường 

sắt 
Khác 

Đặc 
biệt 

nghiêm 
trọng 

Rất 
nghiêm 
trọng 

Nghiêm 
trọng 

Ít 
nghiêm 
trọng 

Do 
chủ 
quan 

Do 
khách 
quan 

Kh 

c 
dc 
> 

.cC 
o 
4 
fs 

I Quận/Huyện/Thành phố A u 
-+ 

1.1 Phường/Xã/Thị trấn B -fs 
K 

1.2 Phường/Xã/Thị trấn C 

g !Ý 
II Quận/Huyện/Thành phố I 

2.1 Phường/Xã/Thị trấn E ư 
2.2 Phường/Xã/Thị trấn G 

2 
(— 

Tổng K 
£ 

o 

Ghi chủ: 

(1): Tên tuyến đường sắt đô thị; 

(2): Có so sánh % so với cùng kỳ; 

(3): Số lượng và tên công trình bị thiệt hại. 



Biểu số 10 
TỔNG HỢP TAI NẠN GIAO THÔNG 

Tuyến: 

TT Nội dung Đơn vị Số liệu 
kỳ báo cáo (2) 

Số liệu cùng kỳ 
năm trước 

So với cùng kỳ 
năm trước 

Số vụ tai nạn giao thông vụ 

Số người chết do tai nạn giao thông người 

Số người bị thương do tai nạn giao thông người 

Ghi chú: 

(1): Tên tuyến đường sắt đô thị; 

(2): Số liệu tai nạn giao thông đường sắt đô thị là số chính thức, không ước tính. 

o, 



Ký bởi: TRUNG TÂM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHỎNG UY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/2024/QĐ-UBND Quận 4, ngày 07 tháng 10 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
Hội khóa XIV vê tổ chức chính quyên đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định vê tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, thị xã, 
thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 
05 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định vê tổ chức các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, Thành phô trực thuộc 
trung ương; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
vê hướng dẫn chi tiết một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 
của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 
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bản quy phạm pháp luật; Nghị định sổ 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một sô 
điều theo Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc Hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 15/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 07 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 
quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực 
thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, 
thành phô trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2022/TT-BXD ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về 
xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương và Ủy ban 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương; 

Căn cứ Quyết định sô 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành quy định về quy trình trình xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định sô 55/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức (Quy chế mẫu) của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy 
ban nhân dân quận - huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận 4 tại Tờ trình sô 
2760/TTr-PQLĐT ngày 02 tháng 10 năm 2024, ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp 
Quận 4 tại Báo cáo sô 79/BC-PTP ngày 20 tháng 9 năm 2024 và ý kiến thẩm định 
của Phòng Nội vụ Quận 4 tại Báo cáo sô 25/PNVngày 30 tháng 9 năm 2024. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2024. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2011 của 
Ủy ban nhân dân Quận 4 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản 
lý đô thị Quận 4. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Trưởng 
Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Lê Văn Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4 
(Kèm theo Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Quận 4) 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Quản lý đô thị 
thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4 (gọi tắt là Phòng Quản lý đô thị). 

2. Đối tượng điều chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Quản lý đô 
thị; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức của Phòng Quản lý đô thị. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
quận, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước về: quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát 
triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao 
gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, 
cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý xây dựng 
ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở (nhà ở riêng lẻ, 
nhà chung cư); công sở; vật liệu xây dựng; giao thông và thực hiện các nhiệm vụ, 
quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận. 

2. Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo 
quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên 
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chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về 
chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng 
và Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận: 

a) Dự thảo quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hằng năm; 
chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước 
thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, giao thông vận tải trên địa bàn; 

b) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực 
hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; 

c) Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo quy 
định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh; 

d) Dự thảo quyết định phân loại đường quận, đường phường theo quy định của 
pháp luật; 

đ) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực phụ 
trách thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo phân 
công. 

3. Lĩnh vực giao thông vận tải: 

a) Tổ chức thực hiện và theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy 
hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giao thông vận tải sau 
khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới 
công trình giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa địa phương 
đang khai thác do quận chịu trách nhiệm quản lý; 

c) Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng 
dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
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d) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành 
vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối 
hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn 
giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành, Sở Giao 
thông vận tải và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận; 

đ) Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu 
nạn đường bộ, đường săt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa 
bàn; 

e) Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, 
đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của Phòng 
Quản lý đô thị theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân 
dân quận; 

g) Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật, thông tin về giao thông vận tải và các dịch vụ công trong lĩnh vực giao 
thông vận tải theo quy định của pháp luật. 

4. Lĩnh vực xây dựng: 

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình, dự án và các văn bản khác trong các lĩnh vực quản lý nhà 
nước thuộc ngành Xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực 
quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
các lĩnh vực: quy hoạch xây dựng; kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển 
đô thị; hạ tầng kỹ thuật; kết cấu hạ tầng giao thông; nhà ở; công sở; vật liệu xây 
dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện lập quy chế quản lý kiến 
trúc, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị theo phân công, 
phân cấp và ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân 
quận; 

d) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện cấp, cấp lại, gia hạn, điều 
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chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình đã được cấp trên địa bàn theo quy định 
của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

đ) Thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (đối với 
dự án có công trình cấp III, cấp IV sử dụng vốn khác) theo phân cấp của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

e) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận lập chương trình phát triển đô thị; phối 
hợp trong quá trình lập, thẩm định chương trình phát triển đô thị; tham gia lập đề án 
công nhận đô thị loại V trên địa bàn; 

g) Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt, hoặc tham 
mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 
xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật; 

h) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện các cơ chế, chính 
sách về nhà ở và công sở; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ 
về nhà ở, công sở trên địa bàn; 

i) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý kiến 
trúc, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; cung cấp 
thông tin về quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng 
trên địa bàn theo phân cấp; 

k) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện quy định về hạ tầng kỹ thuật theo 
quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận; 

l) Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công 
trình hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu 
kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây 
xanh đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật đô thị) do quận chịu trách nhiệm quản lý. 

5. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với các tổ chức 
kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các tổ chức kinh tế 
tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ 
hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách trên địa bàn 
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theo quy định của pháp luật. 

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Phòng Quản 
lý đô thị cho cán bộ, công chức phường trên địa bàn. 

7. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông 
tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ 
của Phòng Quản lý đô thị. 

8. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá 
nhân trong việc thi hành pháp luật và thực hiện các quy định của pháp luật thuộc lĩnh 
vực quản lý của Phòng Quản lý đô thị; báo cáo Ủy ban nhân dân quận xử lý hoặc 
trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm các quy định thuộc lĩnh vực 
phụ trách; giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí trong ngành theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban 
nhân dân quận. 

9. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm 
vụ được giao với Ủy ban nhân dân quận, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở 
Giao thông vận tải và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật. 

10. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch 
công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý theo quy định pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

11. Quản lý, tổ chức sử dụng có hiệu quả và chịu trách nhiệm về tài chính, tài 
sản, các phương tiện làm việc và ngân sách được giao của Phòng Quản lý đô thị theo 
quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân quận. 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Quản lý đô thị hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. Phòng Quản lý đô thị 
có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên 
môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng công việc, nhiệm vụ được giao, 
Ủy ban nhân dân quận quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô 
thị cho phù hợp và đúng quy định. 
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2. Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị: 

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, 
pháp luật về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý 
đô thị và các công việc được Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi 
để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc 
quyền quản lý của mình; 

b) Báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Sở Xây 
dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải về tổ chức, hoạt động của 
Phòng Quản lý đô thị; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân quận khi được yêu 
cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội 
quận giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Phòng Quản lý đô thị. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công 
tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi 
Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều 
hành các hoạt động của Phòng Quản lý đô thị. 

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình 
chỉ công tác, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng Quản lý đô thị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền giao theo 
quy định. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Quản lý đô thị phải căn cứ 
vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của 
công chức; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ 
công chức tại Phòng Quản lý đô thị. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân 
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quận ban hành quyết định cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc, mối quan hệ 
công tác trong công tác của Phòng Quản lý đô thị, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, 
tiêu chuẩn công chức của Phòng Quản lý đô thị phù hợp với đặc điểm của địa 
phương, nhưng không trái với nội dung Quyết định này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì 
Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị nghiên cứu đề xuất, trình với Ủy ban nhân dân 
quận xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi cho phù hợp./. 
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